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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng về chế độ 

tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
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Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024


Kính gửi: Chính phủ
Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 299/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm
, trong đó Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNNg) và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định). Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phân công tại Quyết định số 299/QĐ-TTg, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau:
I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Hiện nay, chế độ tài chính đối với các TCTD, CNNHNNg đang được quy định tại Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 93). 
Nghị định 93 quy định gồm 02 (hai) nội dung chính: (i) Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg theo phân công tại Luật Các TCTD và (ii) Hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các TCTD có vốn nhà nước theo phân công tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69). Việc gộp 02 nội dung này trong Nghị định 93 là phù hợp vì các TCTD có vốn nhà nước ngoài việc phải tuân thủ quy định tại Luật 69 như các doanh nghiệp có vốn nhà nước khác thì cũng có những đặc thù riêng phải tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD.
Sau gần 07 năm thi hành, Nghị định 93 đã bao quát khá đầy đủ các nội dung về quản lý tài chính cho các TCTD (bao gồm quản lý vốn và tài sản, quản lý doanh thu - chi phí, phân phối lợi nhuận…), tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý tài chính của các TCTD, CNNHNNg để thực hiện theo đúng quy định của Luật Các TCTD năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan. 
Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Các TCTD tại kỳ họp bất thường lần thứ năm (Luật số 32/2024/QH15) và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Các TCTD năm 2024 đã luật hoá một số quy định liên quan đến cơ chế tài chính của TCTD, CNNHNNg gồm: vốn điều lệ, vốn được cấp, giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp, doanh thu, chi phí, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí,… tại Nghị định 93 lên Luật; đồng thời sửa đổi một số nội dung để phù hợp quy định của Luật Các TCTD như: nâng tỷ lệ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với các TCTD tăng từ 5% lên 10% lợi nhuận sau thuế; thay đổi thẩm quyền hướng dẫn việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro của TCTD từ Thống đốc NHNN thành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bổ sung quy định các tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng là hợp tác xã được trích Quỹ đầu tư phát triển,… Do vậy, một số nội dung quy định hiện hành tại Nghị định 93 đã không còn phù hợp, cần phải được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Để hướng dẫn thực hiện, Luật Các TCTD đã giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung về chế độ tài chính, doanh thu, chi phí, phân phối lợi nhuận của TCTD, CNNHNNg tại khoản 3 Điều 151, khoản 4 Điều 145; khoản 1 Điều 148.
Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 299/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soản thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm. Theo đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về chế độ tài chính của TCTD, CNNHNNg và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước; thời hạn trình Chính phủ là ngày 15/4/2024.
Để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về chế độ tài chính đối với các TCTD, CNNHNNg và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chiến lược phát triển ngành ngân hàng; hướng dẫn các quy định mới của Luật Các TCTD, cần thiết phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định 93. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích xây dựng Dự thảo Nghị định 
- Nhằm quy định chi tiết các nội dung về chế độ tài chính đối với các TCTD, CNNHNNg được giao tại Luật Các TCTD, đảm bảo tuân thủ tính thống nhất, phù hợp và đồng bộ trong hệ thống pháp luật về các TCTD với hệ thống pháp luật khác có liên quan (Luật 69, Luật Hợp tác xã, Luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp...).

- Nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quản lý, giám sát về tài chính đối với các TCTD của cơ quan quản lý; cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển các TCTD.

- Nghị định được xây dựng để hướng dẫn các nội dung được giao tại Luật Các TCTD, trong đó tiếp tục kế thừa các quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg còn phù hợp tại Nghị định 93 và các văn bản hướng dẫn; đồng thời sửa đổi, bổ sung các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật hiện hành, phù hợp thực tiễn hoạt động ngân hàng, đảm bảo minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng áp dụng và bảo đảm cải cách thủ tục hành chính.


2. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị định 
Một là, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được thông qua tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết liên quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật, không chồng chéo, mâu thuẫn giữa pháp luật về các TCTD và các hệ thống pháp luật khác có liên quan.
Hai là, kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định pháp luật về chế độ tài chính đối với các TCTD, CNNHNNg và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển của các TCTD, CNNHNNg trong thời gian qua, đồng thời chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định còn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đáp ứng yêu cầu quản lý. 
Ba là, bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Tại Quyết định số 299/QĐ-TTg không quy định dự thảo Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đã thực hiện như sau: 
1. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức
 là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Nghị định. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã gửi, đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi. 

2. Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ.
3. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định (Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Nghị định, Báo cáo thẩm định, Báo cáo tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình) trình Chính phủ. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 08 Chương, 43 Điều và 4 Phụ lục. Cụ thể:

a) Chương I: Quy định chung gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3).

b) Chương II: Quản lý và sử dụng vốn, tài sản gồm 11 Điều (từ Điều 4 đến Điều 14). 
c) Chương III: Doanh thu, chi phí gồm 4 Mục, cụ thể:

- Mục 1: Doanh thu, chi phí của NHTM, TCTD phi ngân hàng, CNNHNNg gồm 2 Điều (Điều 15, Điều 16);

- Mục 2: Doanh thu, chi phí của Ngân hàng Hợp tác xã gồm 2 Điều (Điều 17, Điều 18);

- Mục 3: Doanh thu, chi phí của Quỹ tín dụng nhân dân gồm 2 Điều (Điều 19, Điều 20);

- Mục 4: Doanh thu, chi phí của tổ chức tài chính vi mô gồm 2 Điều (Điều 21, Điều 22).  
d) Chương IV: Phân phối lợi nhuận gồm 7 Điều (từ Điều 23 đến Điều 29). 
đ) Chương V: Kế hoạch tài chính và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ gồm 5 Điều (từ Điều 30 đến Điều 34).
e) Chương VI: Hạch toán, kế toán, quy chế tài chính, chế độ báo cáo gồm 4 Điều (từ Điều 35 đến Điều 38)
g) Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan quản lý và TCTD, CNNHNNg gồm 3 Điều (từ Điều 39 đến Điều 41).
h) Chương VIII: Tổ chức thực hiện gồm 2 Điều (Điều 42, Điều 43). 
i) Các Phụ lục gồm:

Phụ lục 1: Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn

Phụ lục 2: Kế hoạch thu nhập, chi phí

Phụ lục 3: Kế hoạch Lao động, tiền lương

Phụ lục 4: Phương thức đánh giá hiệu quả và xếp loại TCTD

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

Căn cứ Luật Các TCTD, Luật 69 và các pháp luật khác có liên quan (Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp...), Bộ Tài chính xây dựng Nghị định như sau:

2.1. Tên của Nghị định

Dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trong đó, các TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ bao gồm TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.

2.2. Những quy định chung 
Những quy định chung bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc quản lý tài chính. Cụ thể như sau:
- Phạm vi điều chỉnh của Nghị định gồm: (i) Chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg tại khoản 3 Điều 151, khoản 4 Điều 145 và khoản 1 Điều 148 Luật Các TCTD; (ii) Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 
- Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: TCTD, CNNHNNg thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Các TCTD, không bao gồm ngân hàng chính sách; Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Cơ quan tài chính; Tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

- Nguyên tắc quản lý tài chính gồm: (i) TCTD, CNNHNNg tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật; (ii) TCTD, CNNHNNg phải công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Luật Các TCTD và quy định của pháp luật khác có liên quan.

2.3. Quản lý và sử dụng vốn, tài sản
Chương II quy định về quản lý và sử dụng vốn, tài sản với các nội dung như: (i) Liệt kê chi tiết các loại vốn hoạt động của TCTD, CNNHNNg; (ii) Quy định về việc sử dụng vốn, tài sản; (iii) Góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn của TCTD; (iv) Bảo đảm an toàn vốn; (iv) Kiểm kê tài sản; (v) Đánh giá lại tài sản; (vi) Đánh giá lại tài sản; (vii) Khấu hao tài sản cố định; (viii) Xử lý tổn thất về tài sản; (ix) Cho thuê tài sản; (x) Mua bán, chuyển nhượng tài sản; (xi) Thanh lý tài sản.

Các nội dung tại chương này cơ bản được kế thừa và giữ nguyên từ Nghị định 93. Ngoài ra, đối với các nội dung đã được quy định tại Luật Các TCTD như: giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp (đã quy định tại khoản 3 Điều 28, khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 37); việc mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động của TCTD (đã quy định tại khoản 3 Điều 144); việc TCTD không được góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính TCTD đó (đã được quy định tại khoản 5 Điều 137)... sẽ không quy định tại dự thảo Nghị định như trước đây tại Nghị định 93. 
2.4. Doanh thu, chi phí
Chương III gồm 04 Mục 08 điều: (i) Doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu của NHTM, TCTD phi ngân hàng, CNNHNNg; (ii) Chi phí và nguyên tắc ghi nhận chi phí của NHTM, TCTD phi ngân hàng, CNNHNNg; (iii) Doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Ngân hàng Hợp tác xã; (iv) Chi phí và nguyên tắc ghi nhận chi phí của Ngân hàng Hợp tác xã; (v) Doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Quỹ tín dụng nhân dân; (vi) Chi phí và nguyên tắc ghi nhận chi phí của Quỹ tín dụng nhân dân; (vii) Doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu của tổ chức tài chính vi mô; (viii) Chi phí và nguyên tắc ghi nhận chi phí của tổ chức tài chính vi mô.
Nguyên tắc thiết kế 08 điều này là chỉ hướng dẫn chi tiết nội dung tại Điều 145, Điều 146 Luật Các TCTD về doanh thu, chi phí. Các nội dung hướng dẫn cơ bản được kế thừa quy định của Nghị định 93 và các Thông tư của Bộ Tài chính
 và có sửa đổi một số câu chữ để đảm bảo rõ ràng, chính xác. 
Việc đưa các nội dung từ Thông tư đã được áp dụng ổn định trong thời gian qua lên Nghị định để phù hợp với khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp”, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, minh bạch của pháp luật, giảm thiểu các văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật.
2.5. Phân phối lợi nhuận
Về cơ bản, nội dung Chương IV tại dự thảo Nghị định kế thừa quy định tại Nghị định 93 hướng dẫn chi tiết việc phân phối lợi nhuận đối với các loại hình TCTD (gồm: TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; TCTD là hợp tác xã; TCTD khác) và việc quản lý, sử dụng các quỹ. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi một số quy định, cụ thể như sau: 
- Sửa đổi tỷ lệ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ do Luật Các TCTD tăng từ 5% lên 10% lợi nhuận sau thuế, sửa đổi tỷ lệ trích quỹ dự phòng tài chính giảm từ 10% xuống 5% lợi nhuận sau thuế để phù hợp thực tế hoạt động. Theo đó, tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển cũng giảm tương ứng từ 25% xuống còn 20% để đảm bảo tổng nguồn trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển của TCTD không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế như đối với các doanh nghiệp.
- Bổ sung quy định về việc xử lý trong trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động, quỹ thưởng người quản lý TCTD, kiểm soát viên thì được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động, quỹ thưởng người quản lý theo mức quy định tương tự như đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại điểm d khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/ 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ). 
- Đối với quy định về phân phối lợi nhuận đối với TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ tách ra thành một điều riêng, trong đó thiết kế Điều này cơ bản tương tự như quy định đối với TCTD do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, chỉ khác ở chỗ: (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (kế thừa quy định tại Nghị định 93); (ii) Phần lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông trừ trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu theo khoản 3 Điều 148 Luật Các TCTD. Người đại diện phần vốn nhà nước tại TCTD phải xin ý kiến NHNN và NHNN phải lấy ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính việc phân chia phần lợi nhuận còn lại của TCTD trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; (iii) Bổ sung quy định trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu, NHNN phải lấy ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Các TCTD.
- Sửa quy định về phân phối lợi nhuận sau thuế đối với TCTD là hợp tác xã để phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2023 và Luật Các TCTD, như việc trích Quỹ đầu tư phát triển, điểm c khoản 2 Điều 148 Luật Các TCTD quy định TCTD là hợp tác xã (bao gồm cả Ngân hàng Hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân) được trích Quỹ đầu tư phát triển; về tỷ lệ trích quỹ, Luật Hợp tác xã 2023 (Điều 86) không còn quy định cụ thể về tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển “tối thiểu 20%” như Luật Hợp tác xã năm 2012 nên đối với Ngân hàng Hợp tác xã dự kiến quy định mức trích Quỹ đầu tư phát triển tương tự như TCTD do Nhà nước nắm trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ là “tối đa 20%”. 

- Về quy định về quản lý và sử dụng các quỹ: 

+ Bổ sung tên các đối tượng TCTD phải trích quỹ đối với từng loại quỹ để cho rõ ràng khi áp dụng. Trong đó, đối tượng trích Quỹ đầu tư phát triển bổ sung thêm TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và TCTD là hợp tác xã do tại điểm c khoản 2 Điều 148 quy định các TCTD này được trích Quỹ đầu tư phát triển.

+ Bổ sung nguyên tắc việc sử dụng các quỹ của TCTD phải đúng mục đích, đúng đối tượng; quy định đối với TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải xây dựng, ban hành Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của TCTD để áp dụng trong nội bộ và quy định trong năm tài chính, TCTD chủ động thực hiện tạm trích các quỹ trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi và đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định để có nguồn chi sử dụng quỹ theo mục đích đã quy định để thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

+ Về thẩm quyền quyết định mức khen thưởng phúc lợi, sửa đổi quy định Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên quyết định mức thưởng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và người điều hành khác thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Các TCTD và quy định nội bộ của TCTD; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc quyết định mức thưởng thuộc thẩm quyền theo quy định nội bộ của TCTD để phù hợp với khoản 4 Điều 70 Luật Các TCTD quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị của TCTD là công ty cổ phần bao gồm: “quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và người điều hành khác thuộc thẩm quyền theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị”.
- Bổ sung phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư vốn nhà nước và đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại TCTD thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan để đảm bảo chặt chẽ do tại khoản 38 Điều 4 Luật Các TCTD quy định “TCTD là tổ chức kinh tế…”.
2.6. Kế hoạch tài chính và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 
Chương V dự thảo Nghị định quy định về: (i) Kế hoạch tài chính; (ii) Giám sát tài chính doanh nghiệp là TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; (iii) Các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; (iv) Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (v) Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.

Về cơ bản, các nội dung tại Chương này được kế thừa quy định tại Nghị định 93 đã được áp dụng ổn định trong thời gian qua và có bổ sung một số nội dung chi tiết về mẫu biểu, cách thức xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD, phương thức đánh giá hiệu quả và xếp loại TCTD hiện đang được quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ (đã được sửa đổi bởi Thông tư số 114/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 
2.7. Hạch toán, kế toán, quy chế tài chính, chế độ báo cáo 

Chương VI dự thảo Nghị định quy định về: (i) Hạch toán, kế toán, (ii) Kiểm toán, (iii) Quy chế tài chính, (iv) Chế độ báo cáo.
Về cơ bản, các nội dung tại Chương này được kế thừa quy định tại Nghị định 93 đã được áp dụng ổn định trong thời gian qua và có sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung sau:

- Bỏ quy định việc TCTD gửi báo cáo tài chính đến Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTC vì: (i) hiện nay NHNN đã ban hành các quy định riêng về chế độ báo cáo, trong đó có báo cáo tài chính đối với TCTD, do đó nội dung, mẫu biểu, thời hạn gửi và phương thức gửi báo cáo tài chính của TCTD sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định của Thống đốc NHNN; (ii) giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực, tránh việc phải gửi nhiều báo cáo cho các cơ quan nhà nước khác nhau đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020
; (iii) vẫn đảm bảo mục tiêu có đầy đủ nguồn thông tin để Bộ Tài chính phối hợp với NHNN trong quản lý, điều hành về vấn đề tài chính đối với các TCTD do vẫn kế thừa quy định hiện hành về trách nhiệm của NHNN tại Thông tư số 16/2018/TT-BTC là định kỳ 6 tháng và hằng nằm, NHNN thông báo cho Bộ Tài chính tình hình tài chính của TCTD, CNNHNNg
 và các vi phạm về chế độ tài chính của TCTD, CNNHNNg được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời; (iv) hiện nay đa số các ngân hàng thương mại chủ yếu là các ngân hàng đại chúng và đã thực hiện niêm yết, công khai thông tin báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử nên có thể khai thác được.
- Bổ sung quy định đối với các TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ còn phải thực hiện phương thức báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để đồng bộ với các doanh nghiệp nhà nước.

2.8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý và TCTD, CNNHNNg

Chương VII gồm 03 Điều: (i) Trách nhiệm của Bộ Tài chính; (ii) Trách nhiệm của NHNN; (iii) Trách nhiệm của TCTD, CNNHNNg cơ bản được kế thừa từ Nghị định 93 và bổ sung các quy định để phù hợp quy định trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Người đại diện quy định tại Luật Các TCTD. Riêng đối với trách nhiệm của NHNN có bổ sung hướng dẫn thêm về các tiêu chí: thời hạn gửi thông báo, nội dung thông báo, thời gian chốt số liệu, phương thức thông báo tình hình tài chính của TCTD, CNNHNNg mà NHNN định kỳ gửi Bộ Tài chính để phù hợp quy định của Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Các quy định này hiện đang quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2.9. Điều khoản thi hành

- Về hiệu lực thi hành: căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “ Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành”, dự thảo Nghị định dự kiến sẽ quy định cụ thể ngày hiệu lực thi hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Về trách nhiệm thi hành: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

(Chi tiết nội dung dự thảo Nghị định trình kèm theo Tờ trình này)

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC BỘ NGÀNH, TỔ CHỨC LIÊN QUAN
Thực hiện quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày …/…/2024, Bộ Tài chính đã có Công văn số …/BTC-TCNH xin ý kiến các Ủy ban của Quốc hội (Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế), Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, các Hiệp hội: Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), VCCI và các TCTD, CNNHNNg về dự thảo Nghị định. Ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành, tổ chức nêu trên tại Phụ lục đính kèm.
VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 

Ngày …/…/2024, Bộ Tư pháp đã có Công văn số ........ về việc thẩm định dự thảo Nghị định....

VII. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ:

....


Trên đây là nội dung chính của dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin trình kèm theo các tài liệu liên quan:

1. Dự thảo Nghị định và các phụ lục kèm theo;

2. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định;

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

4. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

5. Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.)
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, TCNH (V.T.B.Liên-…b).


	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Chi


� Hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định.


� Gồm: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Thanh tra Chính phủ, Hiệp hội ngân hàng, VCCI, các TCTD, CNNHNNg.


� Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg; Thông tư số 18/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô; Thông tư số 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã; Thông tư số 20/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.


� Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 chỉ đạo: “Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết ... trong các văn bản hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”. Trong đó Chính phủ đặt ra mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.


� Bao gồm các nội dung sau: số lượng các TCTD, CNNHNNg; tổng số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tài sản có, tổng dư nợ, tổng huy động vốn, tỷ lệ nợ xấu và các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các TCTD, CNNHNNg; tổng số lợi nhuận (lỗ) và số lượng các TCTD, CNNHNNg hoạt động có lợi nhuận (bị lỗ); tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động của các TCTD; số nộp ngân sách nhà nước (bao gồm các loại thuế, phí, cổ tức, lợi nhuận còn lại); các chỉ tiêu, nội dung khác có liên quan.






